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1 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-18 423 81000144 64-TZ00128 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 444.412     0 PHC/VTT

2 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-23 428 81000135 64-TZ00131 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 517.147     0 PHC/VTT

3 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-31 439 81000132 64-TZ00133 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 433.946     0 PHC/VTT

4 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-86 366/2 8AR08153 AT-910567 Tự mua sắm 2007 2009 481.158.545 398.523     0 Viettel HNI

5 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-30 437 81000064 64-TZ00065 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 363.069     0 Viettel HNI

6 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-66 367 8GR08241 AT-911006 Tự mua sắm 2007 2008 511.627.273 546.128     0 Viettel PTO
Số 1688, Đại lộ Hùng Vương - Nông Trang - Việt 

Trì - Phú Thọ

7 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-24 429 81000067 64-TZ00066 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 590.233     0 Viettel TQG
Số 172, đường Bình Thuận, Tổ 26, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang

8 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-70 369 8GR08319 AT-903875 Tự mua sắm 2007 2008 481.158.545 558.123     0 Viettel LCI
B6, đại lộ Trần Hưng Đạo, Bắc Lệnh, thành phố 

Lào Cai 

9 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-25 430 81000066 64-TZ00067 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 476.977     0 Viettel TNN Số 04, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên 

10 FORD RANGER Bán Tải VT 24-70 1467 FW321749 AT1220740 Tự mua sắm 2014 2015 635.956.366 197.171     0 Viettel NBH
Trung Tâm Viettel huyện Nho Quan, Phố Tân 

Nhất, Nho Quan, Ninh Bình

11 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-71 371 8DR09290 AT-944642 Tự mua sắm 2008 2008 511.627.273 612.313     0 Viettel THA
Nam đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, thành phố 

Thanh Hóa

12 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-27 433 81000072 64-TZ00072 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 578.779     0 PHC/VTNet
Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel

(An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)

13 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-29 436 81000115 64-TZ00106 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 422.608     0 PHC/VTNet Tổng trạm Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

14 FORD RANGER Bán tải VT 21-22 1114 BW972074 AT1322910 Tự mua sắm 2011 2012 624.599.727 462.676     0 PHC/VTNet

15 FORD RANGER Bán tải VT 21-32 1124 BW970167 AT1320470 Tự mua sắm 2011 2013 624.599.727 381.773     0 PHC/VTNet

16 FORD RANGER Bán tải VT 21-50 1142 BW965809 AT1312743 Tự mua sắm 2011 2014 624.599.727 309.264     0 PHC/VTNet

17 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-19 424 81000139 64-TZ00152 Tự mua sắm 2008 2008 466.627.500 701.251     0 PHC/VHT

18 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 15-58 438 81000134 64-TZ00132 Tự mua sắm 2008 2008 466.627.500 483.967     0 PHC/VHT

19 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-80 378 8ER09485 AT-949793 Tự mua sắm 2008 2008 481.158.545 640.741     0 PHC/VHT

20 FORD EVEREST Chỉ huy VT 22-28 1218 ARR16241 AT-1208005 Tự mua sắm 2010
2010/
2012 718.189.000

454.079     0 PHC/VHT

21 NISSAN NAVARA Bán tải VT 22-85 1297 0Z0609013 25-551915T Tự mua sắm 2014 2015 635.773.095 289.334     0 PHC/VHT

22 NISSAN NAVARA Bán tải VT 23-52 1362 0Z0609084 25-557170T Tự mua sắm 2014 2015 635.773.095 454.201     0 PHC/VHT

23 NISSAN NAVARA Bán tải VT 23-40 1351 0Z0611637 25-585695T Tự mua sắm 2014 2015 635.773.095 295.236     0 PHC/VHT

24 NISSAN NAVARA Bán tải VT 25-08 1504 0Z0611882 25-591137T Tự mua sắm 2014 2015 635.773.095 280.312     0 PHC/VHT

25 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-10 414 81000182 64-TZ00178 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 570.151     0 PHC/VTS

26 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-22 427 81000152 64-TZ00147 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 519.808     0 PHC/VTS

27 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 15-66 403 81000189 64-TZ0020A Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 433.953     0 PHC/VTS

28 NISSAN NAVARA Bán tải VT 23-39 1350 0Z0611674 25-586044T Tự mua sắm 2014 2015 635.773.095 348.151     0 PHC/VTX

Phụ lục:
DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số             /CNVTQĐ-HC ngày         tháng         năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội)

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Hòa Thạch 
Thất, Hà Nội)

Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel - An 
Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Tòa nhà Viettel Hà Nội - Tòa nhà The Light CT2 
(Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trạm Visat, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Hòa, Thạch 
Thất, Hà Nội)

Tòa nhà Viettel
(số 1, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 

HN)



29 NISSAN NAVARA Bán tải VT 25-16 1512 0Z0609182 25-557888T Tự mua sắm 2014 2015 635.773.095 324.088     0 PHC/VTX

30 FORD RANGER Bán tải VT 21-46 1138 BW976071 AT1329771 Tự mua sắm 2011 2012 624.599.727 236.771     0 PHC/VAM

31 FORD RANGER Bán tải VT 21-70 1162 BW976235 AT1330061 Tự mua sắm 2011 2012 624.599.727 235.000     0 PHC/VAM

32 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-81 379 8ER09487 AT-949822 Tự mua sắm 2008 2008 511.627.273 493.382     0 PHC/VTM
Học viện Viettel (Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà 

Nội)

33 TOYOTA LANDCRUISER Chỉ huy VT 11-11 049 35058232 Z-0544154 Tự mua sắm 2002
2002/
2005

868.009.500 771.534     0 PHC/VCS
Tòa nhà Keangnam (đường Phạm Hùng, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội)

34 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-09 411 81000170 64-TZ0016A Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 488.153     0 Viettel QTI
Số 01, đường Hoàng Diệu, Đông Giang, Đông Hà - 

Quảng Trị

35 FORD ESCAPE Chỉ huy VT 12-78 338 7PR04922 10317033 Tự mua sắm 2007 2008 581.814.545 485.007     0 Viettel HUE

36 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-33 441 81000125 64-TZ00142 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 461.836     0 Viettel HUE

37 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 15-88 435 81000136 64-TZ0015A Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 586.027     0 Viettel DLK
Số 48, đường Lý Tự Trọng, Tân An, Buôm Ma 

Thuột,  Đắk Lắk

38 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 18-03 794 91000967 64-TZ01976 Tự mua sắm 2009 2010 561.876.190 372.558     0 Viettel QNM
Số 181 đường Trưng Nữ Vương, An Mỹ, Tam Kỳ, 

Quảng Nam

39 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-02 402 81000168 64-TZ00165 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 383.930     0 Viettel KHA
Số 09 đường Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang, Khánh Hòa

40 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-85 383 8ER09590 AT-952869 Tự mua sắm 2008 2008 511.627.273 441.590     0 PHC/VTNet

41 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-59 432 81000071 64-TZ00082 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 480.417     0 PHC/VTNet

42 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-26 431 81000184 64-TZ00207 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 392.928     0 PHC/VAM Số 58, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng

43 TOYOTA LANDCRUISER Chỉ huy VT 11-88 046 25037943 Z-0510757 Tự mua sắm 2002
2002/
2005

1.108.285.714 704.686     0 VPĐDMN

44 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 13-95 394 81000065 64-TZ00068 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 312.000     0 VPĐDMN

45 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 17-88 781 91000996 64-TZ02013 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 416.691     0 VPĐDMN

46 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-16 421 81000158 64-TZ00158 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 283.600     0 VPĐDMN

47 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-20 425 81000138 64-TZ00149 Tự mua sắm 2008 2009 466.627.500 515.800     0 VPĐDMN

48 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 14-07 409 81000162 64-TZ00169 Tự mua sắm 2008 2009 561.876.190 268.800     0 VPĐDMN

49 FORD RANGER Bán tải VT 24-93 1489 FW320681 T1219744 Tự mua sắm 2014 2015 635.956.366 137.379     0 VPĐDMN

50 FORD RANGER Bán tải VT 24-50 1448 FW311665 AT1212003 Tự mua sắm 2014 2015 635.956.366 193.283     0 Viettel CTO

51 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 17-85 778 91000985 64-TZ01960 Tự mua sắm 2009 2010 561.876.190 364.224     0 Viettel CTO

52 FORD EVEREST Chỉ huy VT 13-76 376 8ER09481 AT-951071 Tự mua sắm 2008 2008 511.627.273 424.647     0 Viettel AGG
Số 269B đường Nguyễn Thái Học, Mỹ Hòa,  Long 

Xuyên, An Giang

53 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 17-80 773 91000957 64-TZ01897 Tự mua sắm 2009 2010 561.876.190 393.821     0 Viettel BLU
Số 02 đường Quốc Lộ 1A,  phường 7, thành phố 

Bạc Liêu

54 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 17-73 766 91000948 64-TZ01910 Tự mua sắm 2009 2010 561.876.190 503.900     0 Viettel DNI
Trung Tâm Viettel huyện Cẩm Mỹ - Trung tâm 

Hành chính, Hương Lộ 10, khu phố Suối Cả, Long 
Giao, Cẩm Mỹ,  Đồng Nai

55 MITSUBISHI ZINGER Du lịch VT 17-83 776 91000981 64-TZ01965 Tự mua sắm 2009 2010 561.876.190 383.921     0 Viettel HUG
Số 65 đường Võ Văn Kiệt,  phường 5, Vị Thanh, 

Hậu Giang

30.227.106.702TỔNG NGUYÊN GIÁ

Số 11, đường Lý Thường Kiệt, Phú Nhuận, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thất, Hà Nội)

Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel
(An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)

Số 23 đường Cách Mạng Tháng 8, Bình Thủy, 
Cần Thơ

Tổng kho Viettel (đường số 9, Khu Công nghiệp Hòa 
Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Tòa nhà Viettel (H158/2A, Hoàng Hoa Thám, 
phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh)


